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XÁC ĐỊNH GIÁ NƯỚC HỢP LÝ TRONG 
QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC

Nguyễn Thị Bích Ngọc và Trần Văn Tình
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nước ngọt là tài nguyên hữu hạn không gì có thể thay thế được, rất thiết yếu để duy trì
cuộc sống và sự phát triển kinh tế của toàn xã hội. Trong bối cảnh phát triển kinh tế
xã hội hiện nay, chúng ta cần phải đánh giá và xác định rõ giá trị của nước trong tất

cả các ngành kinh tế cũng như trong đời sống để có biện pháp quản lý phân phối công bằng hợp lý
nguồn nước nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước. 

Từ khóa: Tài nguyên nước, giá nước, kinh tế nước.

Người đọc phản biện: PGS. TS. Hoàng Ngọc Quang

1. Mở đầu

Trên thực tế, việc sử dụng nước cho các
ngành kinh tế như tưới, sinh hoạt… của người
dân hiện nay vẫn còn theo quan niệm truyền
thống và nhà nước còn bao cấp hoặc hỗ trợ phần
lớn trong giá nước. Vấn đề này khiến cho việc
quản lý sử dụng vẫn còn những tồn tại nhất định
đặc biệt là tình trạng lãng phí nước và sử dụng
không hiệu quả nguồn nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của tài
nguyên nước năm 1992, hội nghị quốc tế về
nước và môi trường tại Dublin đã xây dựng các
nguyên tắc làm nền tảng để quản lý tổng hợp tài
nguyên nước. Trong đó có nguyên tắc thứ 4:
“Nước có giá trị kinh tế trong mọi hình thức sử
dụng cần được xem như một loại hàng hóa có
giá trị kinh tế”. Chính vì vậy, cần xem xét đánh
giá giá trị phù hợp dựa trên tiêu chí công bằng.
Nước có giá trị kinh tế có nghĩa là cần phải có
một  mức giá hợp cho các nhu cầu sử dụng. Tuy
nhiên, việc định giá nước như thế nào? Trong giá
nước cần bao gồm những gì? để có thể giải quyết
được vấn đề phục hồi kinh phí và quản lý vận
hành mà không làm mất đi giá trị của nước và
công bằng là hết sức khó khăn.

2. Đòi hỏi thực tế cần phải xác định giá
nước

2.1 Nghịch lý của việc cấp nước miễn phí
trước đây

Một sai lầm kéo dài nhiều thế kỷ trước đây là

không nhận biết được giá trị đích thực về mặt
kinh tế của tài nguyên nước, coi nước như là một
nguồn lợi của tự nhiên và vô hạn có thể sử dụng
tự do và hoàn toàn miễn phí hoặc được trợ cấp
phần lớn. Điều này khiến cho việc phân bổ
nguồn nước không hợp lý, nước bị sử dụng một
cách tùy tiện và kém hiệu quả, người dùng không
có ý thức sử dụng tiết kiệm, bảo vệ mà lại khai
thác quá mức tài nguyên nước. 

Một ví dụ minh họa về kết quả của việc cấp
nước miễn phí như sau: Nếu cấp nước miễn phí
thì các công ty, doanh nghiệp trong ngành nước
sẽ không đủ doanh thu từ các dịch vụ cung cấp
nước của họ. Như vậy, các công ty, doanh nghiệp
này sẽ không đủ kinh phí để bảo dưỡng hết toàn
bộ hệ thống cũng như duy trì chất lượng dịch vụ
tốt ở tất cả các khu vực. Do vậy, nên họ chỉ tập
trung cung cấp cho những khu vực đô thị kinh tế
phát triển, đông dân cư, còn bỏ qua các khu vực
nông thôn miền núi, nơi có trình độ phát triển
kinh tế còn hạn chế chủ yếu là nông dân, đồng
bào dân tộc và người có thu nhập thấp sinh sống.
Nếu không được bảo dưỡng hậu quả tất yếu xảy
ra hệ thống cung cấp nước sạch bị hư hỏng và
chất lượng cũng không đảm bảo. Như vậy, người
dân sống trong khu vực không được chú trọng
đầu tư không có nước, thiếu nước hoặc phải ăn
uống, sử dụng và sản xuất với nguồn nước không
an toàn nên họ phải trả thêm nhiều tiền hơn vì
phải mua nước từ những cá nhân hoặc đơn vị
trung gian bán nước với mức giá rất cao. Trong
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khi những người sống tại khu vực thành thị vẫn
được dùng nước miễn phí hoặc trả tiền với mức
giá thấp. Kết quả của chính sách cấp nước miễn

phí là những người giàu vẫn được dùng nước miễn
phí trong khi những người nghèo thì phải dùng
nước không an toàn hoặc mua nước với giá cao.

Hình 1. Nghịch lý của việc cấp nước sinh hoạt miễn phí

2.2 Nước không phải là nguồn tài nguyên
vô hạn

Trái đất là một hành tinh xanh với ba phần tư
bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước. Trên hành
tinh chúng ta nước tồn tại dưới nhiều vị trí khác
nhau: trên mặt đất, trong biển và đại dương, dưới
đất và trong khí quyển. Theo UNESCO lượng
nước trong thuỷ quyển trên toàn cầu là 1.386.106
km3 .Tuy nhiên, trong số đó chỉ có khoảng 0,4%
trữ lượng nước trên thế giới có thể sử dụng dễ
dàng khai thác được ở trạng thái tự nhiên nhằm
phục vụ trực tiếp cuộc sống của con người và các
sinh vật, nó tồn tại ở dạng lỏng trong các sông
ngòi, hồ và hồ chứa.

Việt Nam là nước được đánh giá là có tài
nguyên nước tương đối dồi dào tổng trữ lượng
nước dưới đất có thể khai thác được lên tới gần
60 tỷ m3/năm. Ngoài ra, nguồn nước mặt từ các
sông hồ cũng rất lớn khoảng 835 tỷ m3. Tuy
nhiên, các trữ lượng này phân bố không đều theo
thời gian, không gian và hiện nay nước ta cũng
đang đứng trước tình trạng suy thoái tài nguyên
nước ở rất nhiều địa phương và lưu vực sông. 

2.3 Tình trạng gia tăng dân số và quá trình
phát triển kinh tế xã hội

Thế giới đang phải đối mặt với vấn đề bùng
nổ dân số toàn cầu. Xét trong toàn bộ tiến trình
lịch sử xã hội cho đến nay, tỉ lệ phát triển dân số
trên phạm vi toàn thế giới ngày càng cao. Dân
số thế giới đã vượt qua ngưỡng 6 tỉ người vào
cuối thập kỷ XX, đạt 6,616 tỉ người vào năm
2007. Chỉ trong vòng 12 năm, thế giới đã tăng
thêm 1 tỉ dân (1987 -1999). Như vậy có thể thấy
thời gian để dân số thế giới tăng thêm gấp đôi,
cũng như thời gian để để thế giới tăng thêm 1 tỉ
người ngày càng được rút ngắn lại. Trong thế kỷ
XX, dân số nước ta tăng rất nhanh. Năm 1945
mới có 23 triệu người; năm 1960: 30 triệu người;
năm 1979: gần 53 triệu; năm 1989: trên 64 triệu;
năm 1999: trên 76 triệu và đến năm 2014 quy mô
dân số nước ta đạt 90,7 triệu người. Dân số ngày
càng tăng thì yêu cầu sử dụng nước cũng tăng tỉ
lệ thuận kết hợp với việc gia tăng nhu cầu sử
dụng nước do chất lượng xã hội ngày càng phát
triển. Do đó, nên tỉ lệ sử dụng nước thường tăng
gấp 2 hoặc 3 lần so với tỉ lệ tăng trưởng dân số. 
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Kinh tế phát triển lượng nước tiêu thụ càng
nhiều nhằm phục vụ cho các nhu cầu sản xuất
nông nghiệp, công nghiệp, thủy điện... Mặc dù
có nhiều tiến bộ đáng kể về công nghệ khai thác,
sản xuất và tái sử dụng nhưng với lượng nước
hữu hạn mà nhu cầu nước ngày càng tăng thì
không thể tránh khỏi vấn đề xung đột, thiếu hụt
và suy thoái nước xảy ra.

3. Những vấn đề cần xem xét khi định giá
nước

Tài nguyên nước được sử dụng trong tất cả
các ngành kinh tế cũng như các hoạt động sinh
hoạt, vui chơi, giải trí hàng ngày. Nhưng với nhu
cầu khác nhau cần xác định một mức giá cụ thể
phù hợp chứ không thể áp dụng  một mức giá với
tất cả các nhu cầu sử dụng hay cùng một nhu cầu
với tất cả khu vực.  

Vấn đề xác định giá cần phải có mục đích cụ
thể và được cả người sử dụng nước và các nhà
cung cấp thấy phù hợp. Tuy nhiên, trên phương
diện kinh tế thì mong muốn của người sử dụng
nước và các nhà cung cấp lại khác nhau. Người
sử dụng nước luôn muốn nguồn nước được cung
cấp ổn định, chất lượng tốt nhưng giá cả phải
chăng còn nhà cung cấp lại muốn tính toán tất cả
chi phí vào giá nước để có doanh thu cao và ổn
định. Nếu giá nước quá cao thì người sử dụng
nước sẽ không đủ khả năng chi trả còn nếu giá
nước quá thấp thì nhà cung cấp không duy trì
được hệ thống cung cấp nước tốt. Để hợp lý,
công bằng khi thiết lập giá nước nên xem xét đến
các vấn đề sau:

• Tối đa hóa hiệu quả phân bổ tài nguyên nước;
• Người sử dụng nước nhận thấy hợp lý, phải

chăng;
• Công bằng với tất cả tầng lớp xã hội;
• Mang lại doanh thu hợp lý cho nhà cung cấp;
• Ổn định tránh xảy ra đột biến;
• Cơ cấu giá phải bao gồm cả chi phí môi

trường và thúc đẩy bảo vệ tài nguyên nước;
• Cơ cấu giá giảm tối đa cho các chi phí hành

chính và trung gian;
• Không xung đột với luật pháp, chính sách

của Chính phủ;
• Thúc đẩy phát triển kinh tế, phù hợp với

mục tiêu  của xã hội; 
• Thúc đẩy hiệu quả quản lý tổng hợp tài

nguyên nước….
4. Các thành phần cấu thành lên giá nước
Giá nước bao gồm các thành phần khác nhau

như chi phí sản xuất, chi phí cơ hội, giá trị kinh
tế của hàng hóa và nhu cầu của người tiêu dùng
(hình 2). Giá trị kinh tế của người dùng nước
thường không giống với giá trị kinh tế của xã
hội. Giá trị kinh tế của xã hội thường đề cập đến
lợi ích chung của toàn xã hội. Định giá nước cần
nhắm đến các mục đích: Thứ nhất là bù đắp chi
phí, thứ hai là nâng cao hiệu quả sử dụng nước.
Với mục đích bù đắp chi phí, cần phân tách rõ
giữa chi phí nội tại và chi phí ngoại lai (chi phí
xã hội). Từ góc độ tài chính, định giá nước phải
đảm bảo bù đắp được chi phí vận hành hệ thống
cần thiết để có thể cung cấp nước và chi phí đầu
tư cơ sở hạ tầng (vốn). Vì thế, chi phí sản xuất
bao gồm chi phí vận hành và chi phí đầu tư. 

Trong vấn đề định giá nước thì ngoại chi phí
(chi phí bên ngoài) như thiệt hại về môi trường,
sự ô nhiễm, ảnh hưởng của người dùng nước ở
hạ lưu và những chi phí xã hội khác (ảnh hưởng
tới sức khỏe, tái định cư….) cũng cần phải được
tính đến. Tiền nhận được từ việc tính gộp chi phí
này sẽ được trả cho những người thiệt hại.

Mức giá phản ánh tổng chi phí mà xã hội phải
chịu trong quá trình sản xuất nước như vậy là
chưa đủ cần phải bao gồm cả sự khan hiếm của
nguồn nước. Thông thường chi phí này được mô
tả trong được mô tả là chi phí cơ hội (chi phí do
việc không thể sử dụng nước cho các hoạt động
kinh tế khác). Số tiền này lấy từ giá nước mà
người tiêu dùng nước phải chịu.

Về giá trị kinh tế, cần phân biệt rõ ràng giữa
giá trị kinh tế đối với cá nhân người dùng được
phản ánh qua sự sẵn lòng chi chả và giá trị kinh
tế đối với xã hội. Sự sẵn lòng chi trả của người
sử dụng nước là một hàm phản ánh quan hệ giữa
lượng nước tiêu dùng và khả năng chi trả của
người dùng. Hàm này được thể hiện qua đường
cong thể hiện sự co giãn của cầu theo giá. Chỉ
khi giá trị kinh tế của nước đối với xã hội lớn
hơn hoặc bằng chi phí kinh tế thì mới có thể phát
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triển các nguồn nước. Nhưng trong thực tế lại
xảy ra 2 trường hợp.

Trường hợp thứ nhất: Khả năng chi trả (sự
sẵn lòng chi trả) lớn hơn chi phí kinh tế. Trong
trường hợp này Chính phủ sẽ thu thêm thuế hoặc
phí để nâng cao hiệu quả sử dụng nước; Trường
hợp thứ hai: khả năng chi trả thấp hơn chi phí

kinh tế khi đó chính phủ có thể trợ giá để đạt tới
mức chi phí kinh tế (đây cũng là một hình thức
quản lý nhu cầu). 

Như vậy, việc định giá nước không chỉ dựa
trên quan điểm tài chính, quan điểm kinh tế mà
còn phải chú ý đến khía cạnh xã hội, môi trường
và sinh thái.

Thu  

Chi phí c  h i 

Chi phí ngo i lai 

Chi phí u t  

Chi phí v n hành 

Chi phí 
n i t i 

Chi phí 
kinh t  

Chi phí  
xác nh 
giá n c  

Chính 
ph  tr  
giá  

Hình 2. Các thành phần của giá nước đối với người dùng

5. Kết luận
Nguyên tắc Dublin trong quản lý tổng hợp tài

nguyên nước đã coi nước là một hàng hoá kinh
tế, là nguồn lực khan hiếm và yếu tố sản xuất. Vì
thế trong quản lý và phân bổ cần phải tính đúng,
tính đủ giá của nước theo những nguyên tắc kinh
tế bên cạnh đó cũng cần phải xem xét đến tính

hiệu quả, tính công bằng và có những chính sách
ưu tiên phù hợp. Như vậy, sự định giá nước
thường không có câu trả lời đúng tuyệt đối với
tất cả các nhu cầu sử dụng nên đây là một vấn
đề rất lớn và thực hiện không dễ dàng, đặc biệt
là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm của tất cả
xã hội.
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THE NECESSITY OF DETERMINE REASONABLE  WATER PRICE
IN INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT

Nguyen Thi Bich Ngoc and Tran Van Tinh
Ha Noi University of Natural Resources and Enviroment

Fresh water is a finite resource and nothing can replace, is essential to maintain the life and  eco-
nomic development  the whole of society. In the condition of socio-economic development, we need
to evaluate and determine the price of water in all economic sectors as well as in the life. In order
to propose management solutions for equitable distribution of water resources to improve use effi-
ciency and  develop the sustainable water resources.

Key words: Water, resources, water price, water economics.


